
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)

Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa,TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH: "GẮN BÓ KHÁCH HÀNG NĂM 2025"

KHU VỰC MEKONG
Thời gian khuyến mại:  01/01/2025 -> 31/12/2025

STT

MÃ 

CỬA 

HÀNG

TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

 GIẢI ĐẶC BIỆT - 150.000.000 ĐỒNG 

1 216000046 HUNG THANH (KIA DUONG)
2,, PHAN VĂN VÀNG PHƯỜNG A Phường Châu Phú A TP. Châu Đốc Tỉnh 

An Giang

 GIẢI NHẤT - 100.000.000 ĐỒNG 

1 100048573 THẾ GIỚI SỮA 15, Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

2 100095522
CH ME VA BE THANH THUY / 

NGUYEN THANH THUY
102, Mậu Thân Phường An Hòa Quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ

 GIẢI NHÌ - 50.000.000 ĐỒNG 

1 D20100849 KHAI ANH ., THI TRẤN CẦU KỀ Thị trấn Cầu Kè Huyện Cầu Kè Tỉnh Trà Vinh

2 100048573 THẾ GIỚI SỮA 15, Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

3 219000123 VAN SA 28, Trần Hưng Đạo Phường 2 TP. Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp

4 217000126 LIÊM HỒNG Chợ, Thứ 7 Xã Đông Thái Huyện An Biên Tỉnh Kiên Giang

5 D20160073 THÁI HÀ
17,, CHỢ KIÊN LƯƠNG Thị trấn Kiên Lương Huyện Kiên Lương Tỉnh Kiên 

Giang

6 100076143 CH Tiền Tiền 15, Trần Phú Thị trấn An Phú Huyện An Phú Tỉnh An Giang

 GIẢI BA - 30.000.000 ĐỒNG 

1 100062835 CỬA HÀNG TỰ CHỌN QUỐC CƯỜNG 00, QL1A, Phước Yên A Xã Phú Quới Huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long

2 215000597 CONG TY TNHH MINH THU 364, ĐƯỜNG 30/04 Phường Xuân Khánh Quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ

3 D20140007 KIM XIẾU LO, 1 Xã Phong Hòa Huyện Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp

4 D20140581 THANH LIEM Chợ, chợ Định Yên Xã Bình Thành Huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp

5 100055070 MỸ LINH - NÚI SẬP 297,, Nguyễn Huệ Thị trấn Núi Sập Huyện Thoại Sơn Tỉnh An Giang



STT

MÃ 

CỬA 

HÀNG

TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

6 100063568 MỸ LINH - MỸ LONG 255/4B,, Hùng Vương Phường Mỹ Long TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

7 D20040202 SHOP ABC
64,, NGUYỄN TRUNG TRỰC, RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG Phường Vĩnh Bảo 

TP. Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang

8 D20120015 HOÀNG SƠN
CHỢ, Nguyễn Trung TrựcDương Đông ,Huyện Phú Quốc Kiên Giang 

Phường Dương Đông Thành phố Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang

9 100052529 Trường Đỉnh
2806, Trần Hưng Đạo, Đông Thanhh Phường Mỹ Thạnh TP. Long Xuyên 

Tỉnh An Giang

10 100052529 Trường Đỉnh
2806, Trần Hưng Đạo, Đông Thanhh Phường Mỹ Thạnh TP. Long Xuyên 

Tỉnh An Giang

 GIẢI TƯ - 20.000.000 ĐỒNG 

1 D20100001 TT TAN HUNG 132, 30 THÁNG 4 Thị trấn Cầu Kè Huyện Cầu Kè Tỉnh Trà Vinh

2 100044061 Diep Anh 142A, Tan Quoi Dong Xã Trường An TP. Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long

3 100052293 KIM LAN VY 9, 3 thang 2 Phường Cái Vồn Thị xã Bình Minh Tỉnh Vĩnh Long

4 215000663 HUYNH TRUC LY ., CHÂU VĂN LIÊM Phường Châu Văn Liêm Quận Ô Môn TP. Cần Thơ

5 224000011 TRAN THU DAO
193, ĐƯỜNG 30 THÁNG 4 Phường Thuận An Thị xã Long Mỹ Tỉnh Hậu 

Giang

6 D20060124 TH Lan
CÁCH NGÂN HANG SACOMBANK 25M, QUẢN TRỌNG HOÀNG Thị trấn 

Cái Nhum Huyện Mang Thít Tỉnh Vĩnh Long

7 D20140608 THUC ANH Chợ,, chợ Vàm Cống Xã Bình Thành Huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp

8 D20170058 NT LÊ THANH ., ĐT 921 Thị trấn Cờ Đỏ Huyện Cờ Đỏ TP. Cần Thơ

9 100077886 NHÀ CỦA BÉ 79, Nguyễn huệ Phường 1 Thị xã Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng

10 100052529 Trường Đỉnh
2806, Trần Hưng Đạo, Đông Thanhh Phường Mỹ Thạnh TP. Long Xuyên 

Tỉnh An Giang

11 100060906 Siêu Thị Sữa 69 188, Nguyễn tất thành Phường 8 TP. Cà Mau Tỉnh Cà Mau

12 216000045 QUANG VINH
128A, Tôn Đức Thắnng Phường Long Thạnh Thị xã Tân Châu Tỉnh An 

Giang

13 216000046 HUNG THANH (KIA DUONG)
2,, PHAN VĂN VÀNG PHƯỜNG A Phường Châu Phú A TP. Châu Đốc Tỉnh 

An Giang

14 221000061 THANH NHI .,, CHỢ PHÚ TÂN Xã Phú Tân Huyện Phú Tân Tỉnh Cà Mau

15 D20180018 MY LE 286, ẤP AN BÌNH Xã Hội An Huyện Chợ Mới Tỉnh An Giang

16 100084468 Siêu thị bỉm và sữa thanh chợ láng tròn, khóm 2 Phường Láng Tròn Thị xã Giá Rai Tỉnh Bạc Liêu

17 100048573 THẾ GIỚI SỮA 15, Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp



STT

MÃ 

CỬA 

HÀNG

TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

18 D20040202 SHOP ABC
64,, NGUYỄN TRUNG TRỰC, RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG Phường Vĩnh Bảo 

TP. Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang

19 100048573 THẾ GIỚI SỮA 15, Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

20 D20040202 SHOP ABC
64,, NGUYỄN TRUNG TRỰC, RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG Phường Vĩnh Bảo 

TP. Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang

 GIẢI NĂM - 15.000.000 ĐỒNG 

1 100052293 KIM LAN VY 9, 3 thang 2 Phường Cái Vồn Thị xã Bình Minh Tỉnh Vĩnh Long

2 215000663 HUYNH TRUC LY ., CHÂU VĂN LIÊM Phường Châu Văn Liêm Quận Ô Môn TP. Cần Thơ

3 215000993 ANH KHOA 67, QUỐC LỘ 61 Thị trấn Cái Tắc Huyện Châu Thành A Tỉnh Hậu Giang

4 D20060586 CUA HANG TIEN ICH SO 1 197/17,, QUỐC LỘ 1A Xã Phú Quới Huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long

5 D20130001 PHAN DAN
21, QUỐC LỘ 54.CHỢ HỰU THÀNH Xã Hựu Thành Huyện Trà Ôn Tỉnh 

Vĩnh Long

6 D20140581 THANH LIEM Chợ, chợ Định Yên Xã Bình Thành Huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp

7 D20150415 SHOP SU SU ., CHỢ 1000 Thị trấn Một Ngàn Huyện Châu Thành A Tỉnh Hậu Giang

8 100087172 Shop Sửa Thúc Anh Lấp Vò Chợ, cá Lấp Vò Lấp vò Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp

9 D20130004 CHI MAI 150, Chợ ba càng Xã Song Phú Huyện Tam Bình Tỉnh Vĩnh Long

10 100048860 BÁCH HÓA KIM NGÂN
320-321, Nguyễn Văn Cừ Thị trấn An Châu Huyện Châu Thành Tỉnh An 

Giang

11 100055070 MỸ LINH - NÚI SẬP 297,, Nguyễn Huệ Thị trấn Núi Sập Huyện Thoại Sơn Tỉnh An Giang

12 100061973 BÁCH HÓA KIM NGÂN
Số 47, Chợ Sơn Đốt, Ấp Nhơn An Xã Nhơn Mỹ Huyện Chợ Mới Tỉnh An 

Giang

13 216000045 QUANG VINH
128A, Tôn Đức Thắnng Phường Long Thạnh Thị xã Tân Châu Tỉnh An 

Giang

14 217000126 LIÊM HỒNG Chợ, Thứ 7 Xã Đông Thái Huyện An Biên Tỉnh Kiên Giang

15 223000037 LINH-LINH 135, CHỢ HÒA BÌNH Thị trấn Hòa Bình Huyện Hoà Bình Tỉnh Bạc Liêu

16 D20050424 Shop Sữa Diễm Lý
150,,, NGUYỄN CHÍ THANH Phường Rạch Sỏi TP. Rạch Giá Tỉnh Kiên 

Giang

17 D20050874 TRẦN THỦY 9 L7, Chợ sao mai Thị trấn Tân Hiệp Huyện Tân Hiệp Tỉnh Kiên Giang

18 D20050882 KHANH TRAN
., ẤP ĐÔNG TRÂM, XÃ LONG THẠNH, GIỒNG RIỀNG Xã Long Thạnh 

Huyện Giồng Riềng Tỉnh Kiên Giang

19 D20120104 Su Su
., Đường 30 Tháng 4 Dương Đông ,Huyện Phú Quốc Kiên Giang Phường 

Dương Đông Thành phố Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang



STT

MÃ 

CỬA 

HÀNG

TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

20 D20160073 THÁI HÀ
17,, CHỢ KIÊN LƯƠNG Thị trấn Kiên Lương Huyện Kiên Lương Tỉnh Kiên 

Giang

21 D20180018 MY LE 286, ẤP AN BÌNH Xã Hội An Huyện Chợ Mới Tỉnh An Giang

22 100080589 Phú Gia Khang 204, Tôn Đức Thắng Thị trấn Phú Mỹ Huyện Phú Tân Tỉnh An Giang

23 100084881 THẾ GIỚI SỮA CÀ MAU ( Quỳnh BaBy ) Số 15, Ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP. Cà Mau Tỉnh Cà Mau

24 100061309 TẤN VI Chợ Thứ 7, Xã Đông Thái Xã Đông Hòa Huyện An Minh Tỉnh Kiên Giang

25 100095619
CUA HANG TIEN ICH HUYNH 

PHUONG/ HUYNH THI BICH PHUONG
139, Đường Trần Việt Châu Phường An Hòa Quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ

26 100061746 Cửa Hàng Tiện Lợi (KC Mart) 00, 30/4 Phường Thuận An Thị xã Long Mỹ Tỉnh Hậu Giang

27 100092283 BH KIM NGÂN - Mỹ Bình Nguyễn Thái Học Phường Mỹ Bình TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

28 100093237 Cửa hàng Mẹ và Bé Thanh Mỹ Thanh Mỹ  Xã Thanh Mỹ Huyện Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp

29 100048573 THẾ GIỚI SỮA 15, Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

30 100048573 THẾ GIỚI SỮA 15, Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

 GIẢI SÁU - 10.000.000 ĐỒNG 

1 100051436 MINH NGUYỆT 1, Ấp Lưu Tư Xã Huyền Hội Huyện Càng Long Tỉnh Trà Vinh

2 D20100001 TT TAN HUNG 132, 30 THÁNG 4 Thị trấn Cầu Kè Huyện Cầu Kè Tỉnh Trà Vinh

3 100095849 SHOP SỮA VIỆT 1439A, QL 30 Phường 4 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

4 100061670 MINI MART LONG HÒA 774, BÙI HỮU NGHĨA Phường Long Hòa Quận Bình Thuỷ TP. Cần Thơ

5 100068370 LAN ANH Ngã 3, Do Thi Phong Hoa Xã Phong Hòa Huyện Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp

6 100070736 MẸ  BẦU VÀ BÉ YÊU 16,, an nhơn Xã Trung Thành Huyện Vũng Liêm Tỉnh Vĩnh Long

7 100077687 QUỐC CƯỜNG 3 Tổ 1A, Ấp 8 Xã Mỹ Lộc Huyện Tam Bình Tỉnh Vĩnh Long

8 215000663 HUYNH TRUC LY ., CHÂU VĂN LIÊM Phường Châu Văn Liêm Quận Ô Môn TP. Cần Thơ

9 217000091 TRUNG DUNG ., QUỐC LỘ 80 Xã Thạnh An Huyện Vĩnh Thạnh TP. Cần Thơ

10 100094133 THÁI KÝ 75/3, LÊ ANH XUÂN Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

11 219000083 CHỊ ĐẬM (TM ) 46, NGUYỄN VĂN CỪ Xã Mỹ An Huyện Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp

12 224000011 TRAN THU DAO
193, ĐƯỜNG 30 THÁNG 4 Phường Thuận An Thị xã Long Mỹ Tỉnh Hậu 

Giang

13 D20010026 SHOP VAN 45, Q LỘ 61 Thị trấn Cái Tắc Huyện Châu Thành A Tỉnh Hậu Giang

14 D20010285 PHƯƠNG VŨ 179,, KHU VỰC YÊN HÒA Phường Lê Bình Quận Cái Răng TP. Cần Thơ

15 D20080334 BACH HOA TAI 10, Truương Công Định Phường 2 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng



STT

MÃ 

CỬA 

HÀNG

TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

16 D20080657 CH ME VA BE 14,, Chợ Kế Sách Thị trấn Kế Sách Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng

17 D20140608 THUC ANH Chợ,, chợ Vàm Cống Xã Bình Thành Huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp

18 100077886 NHÀ CỦA BÉ 79, Nguyễn huệ Phường 1 Thị xã Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng

19 100046477 Mintin Khu, Đô Thị Thị trấn Thứ Ba Huyện An Biên Tỉnh Kiên Giang

20 100047792 Minh Anh 1 160,, Thu Khoa Huan Phường Châu Phú B TP. Châu Đốc Tỉnh An Giang

21 100052529 Trường Đỉnh
2806, Trần Hưng Đạo, Đông Thanhh Phường Mỹ Thạnh TP. Long Xuyên 

Tỉnh An Giang

22 100056953 Phong Giang 3077, Vinh Loc Xã Vĩnh An Huyện Châu Thành Tỉnh An Giang

23 100071861 Trần Thủy Mart 205,, đông thành Xã Thạnh Đông A Huyện Tân Hiệp Tỉnh Kiên Giang

24 216000131 HUNG NI 324,, CHỢ KÊNH ĐÀO Phường Vĩnh Mỹ TP. Châu Đốc Tỉnh An Giang

25 217000126 LIÊM HỒNG Chợ, Thứ 7 Xã Đông Thái Huyện An Biên Tỉnh Kiên Giang

26 217000130 PHUOC THANH
CHỢ, CHỢ SÓC XOÀI, HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG Thị trấn Sóc Sơn Huyện 

Hòn Đất Tỉnh Kiên Giang

27 223000045 TRAN THANG 57,, LÊ LỢI Phường 1 Thị xã Giá Rai Tỉnh Bạc Liêu

28 D20020013 CHỊ HIỀN
97, ẤP TRUNG AN -DƯỚI CẦU GẠCH GÒI BÉ Phường Mỹ Thới TP. Long 

Xuyên Tỉnh An Giang

29 D20030001 THÁI HÒA
10,, TRẦN KHÁNH DƯ CÁI DẦU Thị trấn Cái Dầu Huyện Châu Phú Tỉnh An 

Giang

30 D20040131 SHOP SỮA 62
62,,, NGUYỄN TRUNG TRỰC Phường Vĩnh Bảo TP. Rạch Giá Tỉnh Kiên 

Giang

31 D20050239 TT THANH LIÊM
LO, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI , GiỒNG RiỀNG, KIÊN GIANG Thị Trấn 

Giồng Riềng Huyện Giồng Riềng Tỉnh Kiên Giang

32 D20160073 THÁI HÀ
17,, CHỢ KIÊN LƯƠNG Thị trấn Kiên Lương Huyện Kiên Lương Tỉnh Kiên 

Giang

33 100068662 SHOP GÀ CON 33, TRẦN PHÚ Phường Dương Đông Thành phố Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang

34 100084504
TRƯỜNG ĐỈNH _ CHI NHÁNH MỸ 

THỚI
2282, Trần Hưng Đạo Phường Mỹ Thới TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

35 100084881 THẾ GIỚI SỮA CÀ MAU ( Quỳnh BaBy ) Số 15, Ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP. Cà Mau Tỉnh Cà Mau

36 100065735 Tú Hoa 00, chợ Long Châu Xã Thạnh Mỹ Tây Huyện Châu Phú Tỉnh An Giang

37 100095489 CONG TY TNHH NHA CUA GAO Trần Hưng Đạo Phường Thới Bình Quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ

38 220000020 NGUYEN HUNG PHAT 1-3,, Nguyễn Hùng Phước Phường 1 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng
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MÃ 

CỬA 
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39 100055070 MỸ LINH - NÚI SẬP 297,, Nguyễn Huệ Thị trấn Núi Sập Huyện Thoại Sơn Tỉnh An Giang

40 100057694 KHẢ NHI CHỢ CẦN ĐĂNG, QL91 Xã Cần Đăng Huyện Châu Thành Tỉnh An Giang

41 100063568 MỸ LINH - MỸ LONG 255/4B,, Hùng Vương Phường Mỹ Long TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

42 D20020002 ANH GIÀU lô A2, chợ Mỹ Bình Phường Mỹ Bình TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

43 D20050882 KHANH TRAN
., ẤP ĐÔNG TRÂM, XÃ LONG THẠNH, GIỒNG RIỀNG Xã Long Thạnh 

Huyện Giồng Riềng Tỉnh Kiên Giang

44 100092283 BH KIM NGÂN - Mỹ Bình Nguyễn Thái Học Phường Mỹ Bình TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

45 100070795 MỸ LINH - MỸ QUÝ 60A,, phạm cự lượng Phường Mỹ Quý TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

46 220000020 NGUYEN HUNG PHAT 1-3,, Nguyễn Hùng Phước Phường 1 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng

47 100055070 MỸ LINH - NÚI SẬP 297,, Nguyễn Huệ Thị trấn Núi Sập Huyện Thoại Sơn Tỉnh An Giang

48 100057694 KHẢ NHI CHỢ CẦN ĐĂNG, QL91 Xã Cần Đăng Huyện Châu Thành Tỉnh An Giang

49 100063568 MỸ LINH - MỸ LONG 255/4B,, Hùng Vương Phường Mỹ Long TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

50 D20020002 ANH GIÀU lô A2, chợ Mỹ Bình Phường Mỹ Bình TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

51 D20050882 KHANH TRAN
., ẤP ĐÔNG TRÂM, XÃ LONG THẠNH, GIỒNG RIỀNG Xã Long Thạnh 

Huyện Giồng Riềng Tỉnh Kiên Giang

52 100092283 BH KIM NGÂN - Mỹ Bình Nguyễn Thái Học Phường Mỹ Bình TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

53 100070795 MỸ LINH - MỸ QUÝ 60A,, phạm cự lượng Phường Mỹ Quý TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang

54 219000123 VAN SA 28, Trần Hưng Đạo Phường 2 TP. Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp

55 219000123 VAN SA 28, Trần Hưng Đạo Phường 2 TP. Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp

56 219000123 VAN SA 28, Trần Hưng Đạo Phường 2 TP. Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp

57 100048573 THẾ GIỚI SỮA 15, Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

58 100048573 THẾ GIỚI SỮA 15, Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

59 100048573 THẾ GIỚI SỮA 15, Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

60 100048573 THẾ GIỚI SỮA 15, Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp


